Trường CĐKT Lý Tự Trọng

Trường THPT Lý Tự Trọng
                                                    LÝ LỊCH CÁN BỘ
                      I. SƠ YẾU LÝ LỊCH
- Họ và tên khai sinh: Phạm Thị Hà
- Tên thường gọi: Phạm Thị Hà
- Bí danh: Không

- Sinh ngày : 09  tháng  03  năm 1984
- Nơi sinh: xã Nam Chính- huyện Tiền Hải –  tỉnh Thái Bình

- Nguyên quán: xã Nam Chính- huyện Tiền Hải –  tỉnh Thái Bình

-Nơi ở hiện nay: 305. Lô F. Chung Cư Bàu Cát 2. Phường 10. Tân Bình.
- Điện thoại liên lạc : 0988.478.988

- Dân tộc: Kinh                 Tôn giáo: 
Không 
- Thành phần gia đình xuất thân: 

- Trình độ học vấn: 12/12 
+ Giáo dục phổ thông: 12/12
+ Chuyên môn kỹ thuật : Cử nhân Ngữ Văn
+ Lý luận chính trị: Sơ cấp

+ CM kỹ thuật (học hàm, bằng cấp)

- Ngày tham gia công tác:  Làm việc gì? Trong tổ chức nào ?
- Ngày được tuyển dụng: 14/11/2011; cơ quan tuyển dụng: Trường CĐKT Lý Tự Trọng
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày chính thức: tại chi bộ

- Chức vụ hiện tại: (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không
- Ngạch công chức, viên chức: 15113  Bậc lương: 2  từ tháng 9 năm 2015
- Tình hình sức khỏe: Tốt 

- Sở trường công tác: 
                                         II- LỊCH SỬ BẢN THÂN
A. Trước khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể
-Từ năm 1984 đến 1990: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại xã Nam Chính- Huyện Tiền Hải -tỉnh Thái Bình
- Từ năm 1990.đến 1995 Học sinh Trường Tiểu học Nam Chính tại Xã Nam Chính- Huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình

- Từ năm 1995 đến 1999: Học sinh Trường THCS Nam Chính tại Xã Nam Chính- Huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình

- Từ năm 1999 .đến 2002: Học sinh Trường THPT Nam Tiền Hải tại xã Nam Trung- Huyện Tiền Hải- Tỉnh Thái Bình

- Từ 2002 đến năm 2003 sống với gia đình tại xã Nam Chính- Huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình

- Từ 2003 đến  2005 làm việc tại công ty Fashion Garments LMT khu Công nghiệp Biên Hòa 1 Thành phố Biên Hòa- tỉnh Đồng Nai

- Từ năm 2005 đến 2009: Sinh viên Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh 

- Từ năm 2009 đến 2010 sống tại số 42 đường C1 Phường 13- quận Tân Bình- Thành phố Hồ Chí Minh

B. Quá trình công tác từ khi được tuyển dụng 
- 2010 đến nay là giáo viên trường THPT Lý Tự Trọng

- Hiện nay đang sống tại: số nhà 3.05. Lô F. Chung Cư Bàu Cát 2. Phường 10. Quận  Tân Bình. Tp Hồ Chí Minh
C. Đã đi nước ngoài: Không

                                III- QUAN HỆ GIA ĐÌNH
A. Thân nhân chủ yếu
1. Chồng: THÂN VĂN CƯỜNG       Sinh năm: 1984 tạị Bắc Giang


Quê quán:  xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Bộ Đội

- Từ năm 1984 đến 1990 còn nhỏ, ở nhà với gia đình tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 1990 đến 1996 học sinh trường tiểu học Tân Liễu. xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- Tỉnh Bắc Giang

           - 1996- 1999 học sinh trường THCS Tân Liễu. Xã Tân Liễu- Huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

          - 1999- 2002 học sinh trường THPT Yên Dũng 1 huyện Yên Dũng – Tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 2002 đến 2008: học viên Học Viện Hải Quân. TP Nha Trang

           - Từ năm 2008 đến 2013: công tác tại Lữ đoàn 125. Hải Quân. Phường Cát Lái- Quận 2- TP Hồ Chí Minh

           - Từ năm 2014 đến nay: Thuyền trưởng tàu KN 805 Chi đội Kiểm Ngư Số 2. Bộ Tư Lệnh Vùng 2. Hải Quân. Số1449 đường 30 tháng 4. Tp Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu

          - Hiện nay đang cư trú tại: 305. Lô F. Chung Cư Bàu Cát 2. Phường 10. Quận  Tân Bình

           - Là Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

2. Con ruột: THÂN NHÂN QUÂN Sinh năm: 2013 tại Tp. Hồ Chí Minh


Quê quán: xã Tân Liễu – Huyện Yên Dũng- Tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: không 

Từ 2013 đến nay sống tại 305 Lô F. chung cư Bàu Cát 2. Phường 10. Quận Tân Bình. TP Hồ Chí Minh
3. Cha ruột: PHẠM QUANG LÂM   Sinh năm: 1950 tại Thái Bình


Quê quán: xã Nam Chính – huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


Tôn giáo: Không.


Nghề nghiệp: Bộ đội nghỉ hưu


- Từ năm 1950 đến 1956 còn nhỏ, sống với gia đình tại Xã Nam Chính- Huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


- Từ năm 1957 đến 1964 học tại trường cấp I, II Nam Chính. Xã Nam Chính- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình

           - Từ 1964 đến 1967 sống tại xã Nam Chính- Huyện Tiền Hải- TỈnh Thái Bình


- Từ năm 1967 đến tháng 9- 1968 Đi bộ đội đóng quân tiểu đoàn 510 trung  đoàn 350 Sư đoàn 42


- Từ năm 9- 1968 đến 1973 chuyển sang C70 trung đoàn 82 tổng cục Hậu Cần- Miền Nam


- Từ năm 1973 đến nay 1977  bam tham mưu trung đoàn bộ đoàn 220, tổng cục Hậu Cần- Miền Nam

            - Từ 1977 về công tác tại xã Nam Chính- huyện Tiền Hải- Tỉnh Thái Bình

            - 1978 Trường sĩ quan Pháo Binh- Hà Tây

           -  1979 – 1986 tiểu đoàn 410- bộ tư lệnh Pháo binh

           -  1986- 1991 trợ lí hậu cần- phòng Hậu cần – bộ Tư lệnh Pháo binh


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Nam Chính- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình

           - Là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam


* Thành tích khen thưởng: 


-Huân chương Kháng chiến chống Mĩ hạng ba

           - Huân chương giải phóng hạng nhất

           - Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất

           - Nhiều bằng khen và giấy khen khác

           - 40 năm tuổi Đảng

4. Mẹ:  PHẠM THỊ YẾN       sinh năm: 1954 tại Thái Bình


Quê quán: xã Tây Phong – huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


Tôn giáo: không 


 Nghề nghiệp: Nông nghiệp

- Từ năm 1954 đến 1969 đi học tại trường Cấp I, II Tây Phong. Xã Tây Phong- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình

           - Từ 1969 đến 1973 sống tại xã Tây Phong- Huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


- Từ năm 1973 đến 1974 Đi Dân công hỏa tuyến tại vùng Quảng Bình, Quảng Trị


- Từ năm 1974 đến nay làm ruộng, sống tại xã Nam Chính- huyện Tiền Hải-  tỉnh Thái Bình


- Hiện nay đang cư trú tại:
 xã Nam Chính- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình 
5. Anh ruột: PHẠM VĂN SƠN Sinh năm 1981 tại Thái Bình


Quê quán: Xã Nam Chính- Huyện Tiền Hải- Tỉnh Thái Bình 

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông nghiệp

- Từ năm 1981 đến 1995. Còn nhỏ, ở với gia đình và đi học tại trường Tiểu học và THCS Nam Chính. Xã Nam Chính- huyện Tiền Hải- Tỉnh Thái Bình


- Từ năm 1995 đến 2000 sinh sống tại xã Nam Chính- huyện Đức Linh- tỉnh Bình Thuận


- Từ năm 2000 đến nay sống tại xã Nam Chính- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Nam Chính- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình 
6. Em ruột: PHẠM XUÂN HỒNG TIỀN Sinh năm 1988 tại Thái Bình

Quê quán: xã Nam Chính- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: buôn bán

- Từ năm 1988 đến 2006 còn nhỏ, đi học tại trường Tiểu Học, THCS Nam Chính, THPT Bán công Nam Tiền Hải. Xã Nam Chính- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình.


- Từ năm 2006 .đến 2012 sống tại xã Nam Chính- Huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình

 
- Hiện nay đang cư trú tại: 79. ấp Trảng Lắm .xã Trung Lập Hạ - huyện  Củ Chi- Tp Hồ Chí Minh

7. Em ruột: PHẠM HỒNG PHONG Sinh năm 1988 tại Thái Bình


Quê quán: xã Nam Chính- huyện Tiền Hải- tỉnhThái Bình


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: Sinh viên

- Từ năm 1988 đến 2006 còn nhỏ, sống với gia đình và đi học tại trường Tiểu Học, THCS Nam Chính tại xã Nam Chính- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình.


- Từ năm 2006 .đến 2013 sống tại Xã Nam Chính- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


- Từ năm 2013 đến nay học tại trường Cao Đẳng nghề số 8. Phường Long Bình Tân thành phố Biên Hòa- tỉnh Đồng Nai


- Hiện nay đang cư trú tại: 305. Lô F. Chung Cư Bàu Cát 2. Phường 10. Quận  Tân Bình
8. Cha chồng:  THÂN VĂN NHỚ   sinh năm 1965 tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán

- Từ năm 1965 đến 1971 còn nhỏ, sống với gia đình tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

- Từ năm 1971 đến 1978 học tại trường cấp I, II Tân Liễu xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

- Từ năm 1978 đến 1985 sống với gia đình xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

           - Từ 1985- 1986 Bí thư Đoàn TN xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

           - Từ năm 1986 đến 1990 đi bộ đội tại sư đoàn 338 huyện Đình Lập- tỉnh Lạng Sơn

           - Từ năm 1990 đến 1996 phó công an xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

           - Từ 1996 đến 2006 sống tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

            - Từ năm 2006 đến nay buôn bán tại khu công nghiệp Tam Phước- thành phố Biên Hòa- tỉnh Đồng Nai


- Hiện nay đang cư trú tại: Khu Công Nghiệp Tam Phước- thành phố Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai

9. Mẹ chồng: NGUYỄN THỊ VINH sinh  năm 1964 tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo:  Không


Nghề nghiệp: Buôn bán

- Từ năm 1964 đến 1970 còn nhỏ, sống với gia đình tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 1970 .đến 1977 học tại trường cấp I, II Yên Dũng, xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 1977 đến 1983 sống với gia đình xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

           - Từ năm 1983 đến 2007 lập gia đình sống tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

           - Từ năm 2007 đến nay buôn bán tại Khu Công Nghiệp Tam Phước- tp. Biên Hòa –tỉnh Đồng Nai


- Hiện nay đang cư trú tại: Khu Công Nghiệp Tam Phước- tp. Biên Hòa –tỉnh Đồng Nai

10. Em chồng: THÂN THỊ DƯƠNG THÙY Sinh năm 1988 tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán

- Từ năm 1988 đến 2006 còn nhỏ, ở với gia đình đi học,trường Tiểu học, THCS Tân Liễu, THPT Yên Dũng 1, xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 2006 đến 2007 đi học trường Đại học Đà Lạt

- Từ năm 2007 đến 2009 đi học tại trường Đại Học KHTN TP Hồ Chí Minh


- Từ năm 2009 đến 2011 học trường ApTex. Quân Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh


- Từ năm 2011 đến nay lập gia đình 


- Hiện nay đang cư trú tại: Khu Công Nghiệp Thuận Tạo- huyện Bến Lức- tỉnh Long An

 11. Em chồng:  THÂN VĂN MẠNH sinh năm1991 tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Bộ đội

- Từ năm 1991 đến 2007 còn nhỏ, ở với gia đình đi học trường Tiểu học, THCS Tân Liễu, xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

           - 2007-2010 học tại trường THPT Tam Phước xã Tam Phước- huyện Long Thành –Tỉnh Đồng Nai.


- Từ năm 2010 đến 2014 đi học trường Sĩ Quan Hậu Cần
            - Từ năm 2014 đến nay công tác tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22- Quân đoàn 4

            - Hiện nay đang cư trú tại: Khu Công nghiệp Tam Phước- tp. Biên Hòa- tỉnh Đồng Nai

           - Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

B- Quan hệ thân tộc:

1.Ông nội: PHẠM VĂN TẢO 
sinh năm: 1922 tại Thái Bình


Quê quán: xã Nam Chính- huyện Tiền Hải-tỉnh Thái Bình


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: Nông nghiệp

- Từ năm 1922  đến 1954 còn nhỏ, ở với gia đình, tham gia du kích tại xã Nam Chính- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình

- Từ năm 1954 đến 1976 làm nông nghiệp


- Từ năm 1976 đến 1988 đi xây dựng kinh tế mới tạ xã Nam Chính- huyện Đức Linh- tỉnh Bình Thuận


- Từ năm 1988 mất tại xã Nam Chính- huyện Đức Linh- tỉnh Bình Thuận

 2. Bà nội: NGUYỄN THỊ HỘI

Sinh năm: 1925 tại Thái Bình


Quê quán: xã Nam Thắng – huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: Nông dân

- Từ năm 1925 đến 1937 còn nhỏ, ở với gia đình : xã Nam Thắng – huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


- Từ năm 1937 đến 1945 Không biết


- Từ năm 1945 đến 1978 sống cùng gia đình tại xã Nam Chính– huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


- Từ năm 1979 đến nay sống tại vùng Kinh tế mới Nam Chính- huyện Đức Linh- tỉnh Bình Thuận


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Nam Chính- huyện Đức Linh- tỉnh Bình Thuận
3. Ông ngoại: PHẠM VĂN KIỆN Sinh năm: 1930 tại Thái Bình 


Quê quán: xã Tây Phong- huyện Tiền Hải – tỉnh Thái Bình


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Y tá

- Từ năm 1930 đến 1947  còn nhỏ, ở với gia đình xã Tây Phong- huyện Tiền Hải – tỉnh Thái Bình

- Từ năm 1947 đến 1950 đi học trường Y Hà Nội

- Từ năm 1951 đến 1970 tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ  là dân quân du kích tại địa phương xã Tây Phong- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


- Từ năm 1970 đến 2005. Nghỉ hưu, sống tại xã Tây Phong- huyện Tiền Hải – tỉnh Thái Bình

           - Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam


- 2005 mất tại xã Tây Phong- huyện Tiền Hải – tỉnh Thái Bình


* Thành tích khen thưởng:


Huân chương kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ hạng nhất, hạng nhì

4. Bà ngoại: LÊ THỊ NUÔI sinh năm: 1932 tại Thái Bình


Quê quán: xã Tây Phong- huyện Tiền Hải – tỉnhThái Bình


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

- Từ năm 1932 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình xã Tây Phong- huyện Tiền Hải – tỉnh Thái Bình


- Từ năm 1945 đến 1954 tham gia dân quân du kích, lập gia đình tại xã Tây Phong- huyện Tiền Hải – tỉnhThái Bình


- Từ năm 1954 đến nay sinh sống tại xã Tây Phong- huyện Tiền Hải – tỉnhThái Bình

 5. Cô ruột: PHẠM THỊ MẦU sinh năm: 1952  tại Thái Bình


Quê quán: xã Nam Chính – huyệnTiền Hải- tỉnh Thái Bình


Tôn giáo: Không 


Nghề nghiệp: Nông dân

- Từ năm 1952  đến 1974 còn nhỏ, ở với gia đình tại : xã Nam Chính – huyệnTiền Hải- tỉnh Thái Bình


- Từ năm 1974 đến nay lập gia đình, sống tại : xã Tây An – huyệnTiền Hải- tỉnh Thái Bình


- Hiện nay đang cư trú tại:  xã Tây An- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình

6. Dì ruột: PHẠM THỊ MIẾN sinh năm: 1956 tại Thái Bình


Quê quán: xã Tây Phong- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

- Từ năm 1956  đến 1974 còn nhỏ, ở với gia đình tại xã Tây Phong- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


- Từ năm 1974 đến nay lập gia đình, sống tại xã Nam Hồng- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Nam Hồng- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình

7. Dì ruột: PHẠM THỊ MỊ Sinh năm: 1971 tại Thái Bình


Quê quán: xã Tây Phong- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

- Từ năm 1971 đến 1991  còn nhỏ, ở với gia đình tại xã Tây Phong- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


- Từ năm 1991 đến nay lập gia đình, sống tại xã Vân Trường - huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


- Hiện nay đang cư trú tại:  xã Vân Trường – huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình

8. Chú ruột: PHẠM VĂN TÌNH Sinh năm: 1955 tại Thái Bình (đã mất)


Quê quán: xã Nam Chính – huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân
- Từ năm 1955 đến 1979 còn nhỏ, sống với gia đình tại: xã Nam Chính – huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình
           - Từ năm 1979 đến 2011 đi kinh tế mới tại : xã Nam Chính – huyện Đức Linh- tỉnh Bình Thuận

           
- 2011 đã mất tại xã Nam Chính – huyện Đức Linh- tỉnh Bình Thuận
 9. Chú ruột: PHẠM VĂN TUY Sinh năm: 1959 tại Thái Bình


Quê quán: xã Nam Chính – huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

- Từ năm 1959 đến 1978 còn nhỏ, sống với gia đình tại xã Nam Chính – huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình

           - Từ năm 1978 đến nay đi kinh tế mới tại xã Nam Chính – huyện Đức Linh- tỉnh Bình Thuận

           
- Hiện nay đang sống tại xã Nam Chính- huyện Đức Linh- tỉnh Bình Thuận

 10. Chú ruột: PHẠM VĂN CHÍ Sinh năm: 1966 tại Thái Bình


Quê quán: xã Nam Chính – huyện Tiền Hải- tỉnhThái Bình


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

- Từ năm 1966 đến 1979 còn nhỏ, sống với gia đình tại xã Nam Chính – huyện Tiền Hải- tỉnhThái Bình

           - Từ năm 1978 đến nay đi kinh tế mới tại xã Nam Chính- huyện Đức Linh- tỉnh Bình Thuận

           
- Hiện nay đang sống tại xã Nam Chính- huyện Đức Linh- tỉnh Bình Thuận

11. Chú ruột: PHẠM VĂN CHI Sinh năm: 1970 tại Thái Bình


Quê quán: xã Nam Chính – huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

- Từ năm 1970 đến 1978 còn nhỏ, sống với gia đình tại xã Nam Chính – huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


- Từ năm 1978 đến nay đi kinh tế mới tại xã Nam Chính- huyện Đức Linh- tỉnh Bình Thuận


- Hiện nay đang sống tại xã Nam Chính- huyện Đức Linh- tỉnh Bình Thuận

12. Cậu ruột: PHẠM VĂN TIẾN Sinh năm: 1962 tại Thái Bình


Quê quán: xã Tây Phong- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán

- Từ năm 1962 đến 1979 còn nhỏ, sống với gia đình tại xã Tây Phong- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình


- Từ năm 1979 đến nay 1982 đi bộ đội tại trung đoàn 568 sư đoàn 328 tại Quảng Ninh

           - Từ năm 1982 đến nay 1990 công nhân lâm trường huyện Hoành Bồ- tỉnh Quảng Ninh

           - Từ năm 1990 đến nay sống với gia đình tại: Thị trấn Trới. huyện Hoành Bồ- tỉnh Quảng Ninh


- Hiện nay đang cư trú tại: Thị trấn Trới- huyện Hoành Bồ- tỉnh Quảng Ninh
13. Cậu ruột: PHẠM VĂN TÂM Sinh năm: 1965 tại Thái Bình


Quê quán: xã Tây Phong- huyện Tiền Hải- Thái Bình


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: nông nghiệp


- Từ năm 1965 đến 1983 còn nhỏ, sống với gia đình tại xã Tây Phong- huyện Tiền Hải- Thái Bình

           - Từ năm 1983 đến 1991 đi bộ đội tại trung  đoàn 79 binh đoàn Trường Sơn 

           - Từ năm 1991 đến nay sống tại xã Tây Phong- huyện Tiền Hải- Thái Bình


- Hiện nay đang cư trú tại:  xã Tây Phong- huyện Tiền Hải- Thái Bình

           - Là Đảng viên Đảng Công Sản Việt Nam

14.  Cậu ruột: PHẠM VĂN LÝ Sinh năm: 1968 tại Thái Bình


Quê quán: xã Tây Phong- huyện Tiền Hải- Thái Bình


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Tự do


- Từ năm 1968 đến 1984 còn nhỏ, sống với gia đình tại xã Tây Phong- huyện Tiền Hải- Thái Bình

          - Từ năm 1984 đến 1987 đi bộ đội tại đơn vị C5- phòng tham mưu- bộ tư lệnh Pháo Binh

           - Từ năm 1987 đến nay sống với gia đình tại Thị trấn Trới. huyện Hoành Bồ- tỉnh Quảng Ninh


- Hiện nay đang cư trú tại: Thị trấn Trới huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh

* Quan hệ thân tộc của chồng: 
1. Ông nội chồng: THÂN VĂN TẠC sinh năm 1938 tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

- Từ năm 1938 đến 1960 còn nhỏ, ở với gia đình đi học, tham gia hoạt động du kích tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 1960 đến 1998 lập gia đình sống tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 1998 mất xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

 2. Bà nội chồng: NGUYỄN THỊ ÂN Sinh năm 1938 tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

- Từ năm 1938 đến 1960 còn nhỏ, ở với gia đình xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 1960 đến 2001 lập gia đình sống tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


-  2001 mất tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang
 3. Ông ngoại chồng: NGUYỄN XUÂN ĐƯỜNG sinh năm 1939 tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: 
           
- Từ năm 1939 đến 1963 còn nhỏ, ở với gia đình đi học xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

          - Từ năm 1963- 1968 làm phó chủ tịch xã kiêm trưởng công an xã Tân Liễu- Huyện Yên Dũng- Bắc Giang


- Từ năm 1968 đến 1990 ban tổ chức chính quyền huyện Yên Dũng


- Từ năm 1990 đến nay nghỉ hưu làm bí thư chi bộ, chủ tịch mặt trận xã Tân Liễu


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

           - Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 4. Bà ngoại chồng: ĐẶNG THỊ LÝ Sinh năm 1936 tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân

- Từ năm 1936 đến 1954 còn nhỏ, ở với gia đình đi học, tham gia dân quân du kích, tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

           - Từ ăm 1958 đến 2009 lập gia đình, sống tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Năm 2009 mất tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

5.  Cô chồng: THÂN THỊ CHÌNH sinh năm 1969 tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không 


Nghề nghiệp: Buôn bán

- Từ năm 1969 đến 1988 còn nhỏ, sống với gia đình tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 1988 lập gia đình sống tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Tân Liễu – huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

 6. Cô chồng:  THÂN THỊ THƠM sinh năm 1984 tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không 


Nghề nghiệp: Buôn bán

- Từ năm 1984 đến 2002 còn nhỏ ở với gia đình, đi học tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 2002 lấy chồng tại xã Xuân Phú- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Xuân Phú- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

  7. Dì chồng: NGUYỄN THỊ HOA sinh năm 1966 tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán

- Từ năm 1966 đến 1984 còn nhỏ, sống với gia đình, đi học tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 1985 lập gia đình đến nay sống tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang
8. Dì chồng:  NGUYỄN THỊ THƠM sinh năm 1968 tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp:

- Từ năm 1968 đến 1986 còn nhỏ sống với gia đình, đi học Tiểu học, THCS, THPT Tân Liễu tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 1986 đến năn 1988 học trường Trung cấp Y ở thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

          - Từ 1988 đến 1990 sống với gia đình tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 1990 lấy chồng sinh sống tại xã Tân An- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Tân An- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

9. Dì chồng: NGUYỄN THỊ CÚC sinh năm 1970 tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán

- Từ năm 1970 đến 1992 còn nhỏ sống với gia đình tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 1992 lập gia đình sống tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang
10. Dì chồng:  NGUYỄN THỊ MAI sinh năm 1972 tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán

- Từ năm 1972 đến 1994 còn nhỏ ở với gia đình, đi học trường Tiểu học, THCS Tân Liễu tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 1994 lấy chồng đến nay sống tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Hiện nay đang cư trú tại: Thị trấn Neo- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

 11. Chú chồng: THÂN VĂN CHƯƠNG sinh năm 1967 tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

- Từ năm 1967 đến 1987 còn nhỏ, sống với gia đình, đi học Tiểu học, THCS Tân Liễu xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 1987 đến lập gia đình sống tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 2003 mất tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

12. Chú chồng: THÂN VĂN BÌNH sinh năm 1972 tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không 


Nghề nghiệp: Nông nghiệp

- Từ năm 1972 đến 1991 còn nhỏ, sống với gia đình, đi học Tiểu học, THCS Tân Liễu xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 1991 đến 1994 đi bộ đội tại huyện Lạng Giang- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 1994 đến nay lập gia đình sống tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

13. Chú chồng: THÂN VĂN GIA sinh năm 1975 tại Bắc Giang

Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán

- Từ năm 1975 đến 1996 còn nhỏ, sống với gia đình, đi học Tiểu học, THCS Tân Liễu, THPT Yên Dũng tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 1996 lập gia đình sinh sống tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

13. Chú chồng: THÂN VĂN BẨY sinh năm 1977 tại Bắc Giang



Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

          Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông nghiệp


- Từ năm 1977 đến 2002 còn nhỏ sống với gia đình , đi học Tiểu học, THCS Tân Liễu tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

         - Từ năm 2002 lập gia đình sinh sống tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

14. Chú chồng: THÂN VĂN TÁM sinh năm 1981 tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông nghiệp

- Từ năm 1981 đến 2004 còn nhỏ, sống với gia đình, đi học Tiểu học, THCS Tân Liễu tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

         
- Từ năm 2004 lập gia đình sinh sống tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

15. Cậu chồng: NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG sinh năm 1975 tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp:  Nhân viên

- Từ năm 1975 đến 1996 còn nhỏ, sống với gia đình, đi học Tiểu học, THCS, Tân Liễu, THPT Yên Dũng tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

          
- Từ năm 1996 đến 2000 học trường ĐHNNghiệp 1 Hà Nội 


- Từ năm 2000 đến 2009 công tác tại phòng nội vụ LĐTBXH huyện Yên Dũng

            - 2009 đến nay công tác tại văn phòng HĐND và UBND huyện Yên Dũng


- Hiện nay đang cư trú tại:  Thị trấn T Neo – huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

          - Là đảng viên Đảng CSVN

16. Cậu chồng NGUYỄN VĂN SƠN sinh năm 1978   tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông nghiệp

- Từ năm 1978 đến 1998 còn nhỏ ở với gia đình, đi học Tiểu học, THCS Tân Liễu tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

         - Từ năm 1998 đến 1999 lập gia đình sống tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 1999 mất tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

17. Bác chồng: THÂN THỊ GHI sinh năm 1962 tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không 


Nghề nghiệp: Nông nghiệp

- Từ năm 1962 đến 1990 còn nhỏ, sống với gia đình tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 1990 lập gia đình, sống tại xã Xuân Phú- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Hiện nay đang cư trú tại Xuân Phú- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang
 
 18. Bác chồng: NGUYỄN THỊ LỊCH sinh năm 1959 tại Bắc Giang 


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không 


Nghề nghiệp: Buôn bán

- Từ năm 1959 đến 1980 còn nhỏ sống với gia đình, đi học Tiểu học, THCS Tân Liễu tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 1980 đến 1985công nhân nhà máy phâm đạm Bắc Giang- tỉnh Bắc Giang

           - 1985 đến nay lập gia đình sống tại thị trấn Neo- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Hiện nay đang cư trú tại: thị trấn Neo- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

 19. Bác chồng: NGUYỄN THỊ SỰ sinh năm 1961 tại Bắc Giang


Quê quán: xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán

- Từ năm 1961 đến 1982 còn nhỏ, ở với gia đình,đi học Tiểu học, THCS Tân Liễu  tại xã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang


- Từ năm 1983 làm công nhân nhà máy phân đạm Bắc Giang- tỉnh Bắc Giang

           - 1983- 1985 sống với gia đình tạixã Tân Liễu- huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

           - Từ năm  1985 lập gia đình, sống tại Phường Xương Giang – TP.Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang

- Hiện nay đang cư trú tại: Phường Xương Giang- TP Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang


IV- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
- Khen thưởng: Không
- Kỷ luật: Không 

XÁC NHẬN

                                Ngày 20 tháng 06 năm 2016


                                       Người khai ký tên

Bản lý lịch này do đồng chí………………..

Khai tại……………………………………….
                           

……………………………………………….
                              Phạm Thị Hà


Ngày        tháng            năm           


Thủ trưởng cơ quan, đơn vị


      (Ký tên, đóng dấu)
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